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i MEDISUN
Dé xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sỹ

Dạng bào chế: viên nén bao phim

MEDI-MAGNE B6

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Magnesi lactat dihydrat...................-.-c-cceneehtttrererrrrtrrrrrrrrrrrre470 mg

Pyridoxin hydroclOrid.............-.--:-‹-s-ccccsetrrerterertrttttrtrrrrrrrrrr
rrrrrdrdrrrrrr 5 mg

TA AUQC sissssvrssssnsssanswsssersssssunesesnneasesenrersensernnsesestintonaanananeneesee
svd 1 vién nén bao phim

(Tinh bét mi, Lactose, Kollidon K30, Sodium starch glycolat, Magnesi stearat, HPMC

606, HPMC 615, PEG 6000, Titan dioxyd, Talc)

Dược lực học

Magnesi là một catlon có nhiều trong nội bào. Magnesi làm giảm tính kích thích của

neurone và sự dẫn truyền neuron-cơ. Magnesi tham gia vào nhiều phản ứng men.

Pyridoxin khi vào cơ thể biến đổi thành pyridoxin phosphat và một thành phần

pyridoxamin phosphat. Hai chất này hành động như những coenzym trong chuyển hóa

 

protein, glucid, lipid. Pyridoxin tham gia tong hop acid gamma-aminobutyric trong hé

than kinh trung wong va tham gia tong hop hemoglobin.

Dược động học

Magnesi được chuyển hóa thành magnesi clorid. Khoảng 15-304 luong magnesi clorid — --

vừa tạo ra được hấp thu và sau đó thải trừ qua nước tiểu ở người có chức năng thận bình @ :

thường.
Be

Pyridoxin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, trừ trường hợp mắc các hội chứng `”

kém hấp thu. Thuốc phần lớn dự trữ ở gan và một phần ở cơvà não. Pyridoxin thải trừ a

chủ yếu qua thận dưới dạng chuyên hóa. Lượng đưa vào, nêu vượt quá nhu câu hàng

ngày, phần lớn đào thải dưới dạng không biến đồi.

Chỉ định

Các trường hợp thiếu Magnesi: Dinh dưỡng thiếu, nghiện rượu, phụ nữ mang thai, phụ

nữ nuôi con bú, kém hấp thu Magnesi, tiêu chảy, nôn mửa, bỏng. Khi thiếu Calei đi kèm

thì trong đa số trường hợp phải bù Magnesi trước khi bù Calci.

  

Điều trị các rối loạn chức năng của những cơn lo âu đi kèm với tăng thông khí (còn gọi là

tạng co giật) khi chưa có điều trị đặc biệt.

=T se RATT seen TT
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MEDISUN
Chong chi dinh

Quá mẫn với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.

Người suy thận nặng với tốc độ thanh thải của creatinin dưới 30ml/phút.

Liều dùng và cách dùng:

Người lớn:

- Thiếu Mg nang: 6-8 vién/ngay.

- Tang co giat: 4vién/ngay.

Nên chia liều dùng mỗi ngày ra làm 2 hoặc 3 lần: sáng, trưa và chiều. Uống viên thuốc

với nhiều nước. Cần ngưng điều trị ngay khi nồng độ magnesi máu trở về bình thường.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Tương tác thuốc

Tránh dùng kết hợp thuốc với các chế phẩm có chứa phosphat và muối calci la chất ức

chế quá trình hấp thu magnesi tại ruột non.

Trong trường hợp phải điều trị kết hợp với các tetracyclin đường uống, thì phải uống hai 53435

loại thuôc cách nhau ít nhật 3 giờ. a nay

Không phối hợp với levodopa vì levodopa bị pyridoxin ức chê, điêu này không xảy ra 'PHẨN

với chế phẩm là hỗn hợp levodopa-carbidopa hoặc levodopa-benserazid. oa “ị

Pyridoxin làm nhẹ bớt tram cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai uống

có thể làm tăng nhu cầu về pyridoxin.
ATTBS

Thận trọng
LY

Than trong khi sử dụng cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận.

Trẻ em dưới 6 tuổi.
Uống thuốc trong khi ăn có thể làm giảm tác dụng phụ gây tiêu chảy của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Sử dụng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

a 7 AK ° aA ` ;y ar `

A

Tác dụng của thuôc khi vận hành máy moc tau xe: oo»

, `
° ve ` A ` z z Nà `3

Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người đang lái xe va van hanh may moc. Re

Quá liều và xử trí
Do thận có khả năng thải trừ một lượng lớn Magnesi nên trường hợp ngộ độc do sử dụng... - ˆ- .

quá liều ít khi xảy ra. Tuy nhiên, nó có thể xuất hiện ở bệnh nhân có chức năng thận suy. cŠ

giảm sau khi uông một lượng lớn Magnesl.
—

Triệu chứng của ngộ độc thuốc bao gồm: nôn, buồn nôn, suy giảm chức năng hô hấp,

phan xa, yéu co, ha huyết áp, giãn mạch ngoại vi, nhịp tim chậm và ngừng tim.
r

Đối với trường hợp ngộ độc thuôc nhẹ thường xử lý băng cách giảm liều.

KH ngnhhn AAE a ESS a sere
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MEDISUN
Trong trường hợp Magnesi trong máu cao nghiêm trọng, tiêm tĩnh mạch chậm 10-20 ml

dung dịch Calci gluconat 10%.

Tác dụng không mong muốn

Có thể gặp tác dụng không mong muốn rối loạn tiêu hóa như: tiêu chảy, đau bụng.

Hiểm gặp: buồn nôn, nôn.

Thông báo với bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Han dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì. |

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-026-2012
Logo céng ty: MEDISUN

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Pham ME DI SUN
Địa chỉ nhà sản xuất: Số 521, Áp An Lợi, Xã Hoà Lợi, Huyện Bến Cát, T.Binh Dye
Điện thoại: 0650 3589036 — Fax: 0650 3589297
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